
1 

  

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /KSBT-TCKT     Kon Tum, ngày        tháng         năm 

V/v đặt hàng “mua sinh phẩm 

xét nghiệm dịch vụ” 
 

 

         Kính gửi:  Công ty TNHH Y tế Phúc Phúc Hưng 

(Số 23 Mỹ An 23, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, 

TP. Đà Nẵng). 

 

 Trên cơ sở Biên bản ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Kon Tum về việc tiếp nhận và xác lập việc xử lý thông tin báo 

giá (kèm theo báo giá của Công ty TNHH Y tế Phúc Phúc Hưng); kèm theo Kế 

hoạch số 1773/KH-KSBT ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật về việc mua sinh phẩm xét nghiệm dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum đề nghị Công ty TNHH Y tế 

Phúc Phúc Hưng bán hàng cho đơn vị chúng tôi theo chi tiết như sau: 

1. Tên vật tư, quy cách và xuất xứ hàng hóa 

TT 
Tên  

sinh phẩm 
Thông số kỹ thuật 

Quy 

cách 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

 giá 

Thành  

tiền 

Hãng/ 

nước SX 

1 
SD Bioline 

HIV ½ 3.0 

Dùng để phát hiện đồng 

thời định tính và phân biệt 

tất cả các kháng thể đặc 

hiệu với HIV-1 (IgG, IgM, 

IgA) bao gồm typ phụ O và 

HIV-2 trong huyết thanh, 

huyết tương, máu toàn phần 

người. 

Độ nhạy cao, đặc biệt với 

IgM trong giai đoạn nhiễm 

virus sớm. 

Kết quả thử nghiệm phân 

biệt giữa HIV typ I và II, 

vạch đọc rõ ràng (3 vạch). 

Độ nhạy: 100%. Độ đặc 

hiệu: 99.8%. 

100 

test/ 

Hộp 

Test 100 32.500 3.250.000 

Standard 

Diagnostics, 

Inc 

/Hàn Quốc 

2 
Determine 

HIV ½ 

Phát hiện định tính kháng 

thể kháng virus HIV type 1 

và type 2. 

Mẫu bệnh phẩm: Huyết 

tương/Huyết thanh 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc 

hiệu: 99,5% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ 

C. 

100 

test/ 

Hộp 

Test 100 41.000 4.100.000 

Abbott 

Diagnostics 

Medical.Ltd/ 

Nhật Bản 

3 

RAPID 

ANTI-HIV 

(1&2) TEST 

CARD 

- Cộng hợp vàng HIV-Ag 

tái tổ hợp; 

- Anti-human IgG-Fc 

McAb; 

- Anti-HIV McAb. 

40 

test/ 

Hộp 

Test 40 16.800 672.000 
Intec 

/Trung Quốc 

Cộng: 03 khoản     8.022.000  
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Giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển; hạn sử dụng ít nhất 12 tháng khi 

bàn giao.   

2. Địa điểm, thời gian giao nhận hàng 

- Địa điểm giao nhận hàng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum; 

địa chỉ số 405 Bà Triệu- TP Kon Tum- tỉnh Kon Tum (Mọi chi tiết xin liên lạc 

dược sỹ Huỳnh Thanh Thảo, số điện thoại 0973466593 để được hỗ trợ hướng 

dẫn nhận hàng).  

- Thời gian giao nhận: Chậm nhất ngày 30/10/2023. 

3. Yêu cầu khi giao hàng: Bên bán hàng cung cấp cho bên mua hàng các 

tài liệu (gồm: Hóa đơn tài chính, tài liệu pháp lý hàng hóa, Biên bản bàn giao). 

Rất mong được sự phối hợp của Công ty TNHH Y tế Phúc Phúc Hưng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  Lưu: VT, TCKT.                                                                         

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân 
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